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1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 Toán - Tuân Sinh - Oanh TD - Xiếu NNgữ - P.Trung TD - Chính CNghệ - Hoài NNgữ - Phước NNgữ - Nga Văn - Bình Hóa - M.Hà Toán - Thủy Toán - V.Trung Văn - Nhiệm Toán - Cường

3 Sử - Hoa Địa - Tr.Hà CNghệ - Hạnh Nhạc - Thanh Văn - Nhiệm NNgữ - P.Trung Toán - V.Trung Toán - Thủy Văn - Bình Toán - Cường Văn - Dung Sử - Minh Sinh - Oanh TD - Xiếu

4 TD - Xiếu Tin - V.Trung Tin - Trinh Địa - Tr.Hà GDCD - M.Hà Nhạc - Thanh Sử - Hoa Lí - Hạnh NNgữ - Nga Văn - Bình NNgữ - Phước Văn - Dung Sử - Minh Lí - Trường

5 CNghệ - Hạnh Sinh - Oanh Lí - Trường NNgữ - P.Trung Toán - V.Trung Nhạc - Thanh Văn - Bình Toán - Thủy NNgữ - Nga Sử - Minh Địa - Tr.Hà Toán - Cường Văn - Dung

1 CNghệ - Hạnh Tin - V.Trung Toán - S.Trung NNgữ - P.Trung Địa - Tr.Hà MT - Thanh Sinh - Nhung Tin - Thịnh TD - Luyến Toán - Cường Văn - Dung TD - Xiếu Lí - Trường GDCD - Chính

2 Sinh - Oanh TD - Xiếu NNgữ - P.Trung Toán - S.Trung CNghệ - Phượng Địa - Tr.Hà Tin - Thịnh CNghệ - Trường Sinh - Nhung Nhạc - Thanh Văn - Dung GDCD - Chính MT - Luyến Toán - Cường

3 Văn - Điệp Toán - S.Trung Địa - Tr.Hà MT - Luyến NNgữ - P.Trung TD - Xiếu Toán - V.Trung TD - Bình Tin - Thịnh Sinh - Nhung Địa - Huyến CNghệ - Trường Toán - Cường Hóa - Hạnh

4 Văn - Điệp Nhạc - Thanh CNghệ - Hạnh Sinh - Nhung Toán - S.Trung Toán - V.Trung Văn - Ha(TPT) Văn - Bình MT - Luyến Địa - Huyến Tin - Thịnh Sinh - Oanh TD - Xiếu NNgữ - P.Trung

5 PĐ- Toán - S.Trung Nhạc - Thanh CNghệ - Phượng PĐ-ANH - P.Trung Văn - Điệp Văn - Ha(TPT) Địa - Huyến Văn - Bình Tin - Thịnh MT - Luyến Toán - V.Trung Hóa - Hạnh Sinh - Oanh

1 Lí - M.Hà NNgữ - Phước Văn - Điệp Toán - S.Trung Tin - Thịnh Sử - Hoa CNghệ - Hoài MT - Luyến GDCD - Chính Địa - Huyến Sinh - Nhung Văn - Dung Lí - Trường Sử - Minh

2 Văn - Điệp Toán - S.Trung Nngữ1 - Maria Tin - Thịnh Sử - Hoa CNghệ - Hoài GDCD - Minh GDCD - Chính Toán - Thủy TD - Luyến NNgữ - Phước Văn - Dung NNgữ - Nga CNghệ - Trường

3 Toán - Tuân Lí - M.Hà Toán - S.Trung Sử - Hoa Văn - Nhiệm GDCD - Minh Nngữ1 - Maria Toán - Thủy CNghệ - Trường Sinh - Nhung TD - Luyến Hóa - Huyến GDCD - Chính Văn - Dung

4 Nngữ1 - Maria Văn - Điệp Sử - Hoa Văn - Nhiệm Toán - S.Trung Lí - Trường NNgữ - Phước Sinh - Nhung Địa - Huyến Tin - Thịnh Hóa - M.Hà NNgữ - Nga Tin - Tuân MT - Luyến

5 NNgữ - Phước Văn - Điệp PĐ- Toán - S.Trung CNghệ - Phượng Tin - Thịnh Văn - Ha(TPT) Nngữ1 - Maria Sử - Minh PĐ-ANH - Nga Toán - Thủy MT - Luyến Văn - Nhiệm Tin - Tuân

1 Toán - Tuân CNghệ - Hạnh Toán - S.Trung TD - Chính Tin - Thịnh NNgữ - P.Trung Địa - Tr.Hà Sinh - Nhung Văn - Bình NNgữ - Nga CNghệ - M.Hà Toán - V.Trung Văn - Nhiệm TD - Xiếu

2 Sinh - Oanh Văn - Điệp Lí - M.Hà Toán - S.Trung Địa - Tr.Hà Toán - V.Trung Tin - Thịnh TD - Bình Sinh - Nhung GDCD - Chính Nhạc - Thanh NNgữ - Nga Tin - Tuân NNgữ - P.Trung

3 Văn - Điệp Toán - S.Trung NNgữ - P.Trung Văn - Nhiệm Nhạc - Thanh Sinh - Nhung TD - Chính NNgữ - Nga TD - Luyến Văn - Bình Tin - Thịnh TD - Xiếu Toán - Cường Hóa - Hạnh

4 Tin - V.Trung Sinh - Oanh TD - Xiếu Văn - Nhiệm Toán - S.Trung Địa - Tr.Hà Sinh - Nhung Văn - Bình Địa - Huyến MT - Luyến Lí - Hạnh Tin - Tuân NNgữ - Nga Toán - Cường

5 PĐ- Toán - Tuân MT - Luyến PĐ- Toán - S.Trung NNgữ - P.Trung Sinh - Nhung Văn - Điệp Toán - V.Trung Văn - Bình NNgữ - Nga Toán - Cường Địa - Huyến Sinh - Oanh Hóa - Hạnh Địa - Tr.Hà

1 Toán - Tuân Sử - Hoa Toán - S.Trung Văn - Nhiệm Sinh - Nhung Toán - V.Trung CNghệ - Hoài Tin - Thịnh Nngữ1 - Maria NNgữ - Nga TD - Luyến Lí - Trường Sinh - Oanh Văn - Dung

2 Tin - V.Trung Văn - Điệp Sinh - Oanh Sinh - Nhung Toán - S.Trung Nngữ1 - Maria NNgữ - Phước NNgữ - Nga Hóa - Hoài TD - Luyến Toán - Thủy Tin - Tuân Văn - Nhiệm Văn - Dung

3 GDCD - Hoa Toán - S.Trung MT - Luyến Tin - Thịnh Lí - Trường Sinh - Nhung Toán - V.Trung Hóa - Hoài NNgữ - Nga Văn - Bình Văn - Dung Hóa - Huyến Văn - Nhiệm Tin - Tuân

4 NNgữ - Phước Nngữ1 - Maria Văn - Điệp Toán - S.Trung MT - Luyến Sử - Hoa Lí - Trường Toán - Thủy Tin - Thịnh Văn - Bình Sinh - Nhung Toán - V.Trung Sử - Minh Sinh - Oanh

5 MT - Luyến NNgữ - Phước Văn - Điệp CNghệ - Phượng Sử - Hoa Tin - Thịnh Văn - Ha(TPT) Địa - Huyến Toán - Thủy Sử - Minh Nngữ1 - Maria

1 Nhạc - Thanh CNghệ - Hạnh NNgữ - P.Trung Địa - Tr.Hà TD - Chính Văn - Điệp Sử - Hoa Sử - Minh Toán - Thủy Hóa - M.Hà NNgữ - Phước Văn - Dung TD - Xiếu Toán - Cường

2 NNgữ - Phước TD - Xiếu Tin - Trinh Sử - Hoa NNgữ - P.Trung Văn - Điệp TD - Chính Toán - Thủy Nhạc - Thanh Toán - Cường Hóa - M.Hà Văn - Dung Địa - Tr.Hà Lí - Trường

3 Địa - Tr.Hà NNgữ - Phước GDCD - Hoa TD - Chính Văn - Nhiệm TD - Xiếu MT - Thanh Hóa - Hoài Lí - Hạnh CNghệ - M.Hà Toán - Thủy Sử - Minh CNghệ - Trường Văn - Dung

4 TD - Xiếu GDCD - Hoa Văn - Điệp GDCD - M.Hà Văn - Nhiệm NNgữ - P.Trung Địa - Tr.Hà Nhạc - Thanh Hóa - Hoài Lí - Hạnh GDCD - Chính Lí - Trường Toán - Cường Sử - Minh

5 SHL - M.Hà SHL - Phước SHL - Xiếu SHL - Tr.Hà SHL - Hoa SHL - Thanh SHL - Chính SHL - Thủy SHL - Hoài SHL - Cường SHL - Hạnh SHL - Minh SHL - Nhiệm SHL - Dung
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